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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
_______ 

 

Số: 100/2011/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011 
 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện 
của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

 
CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương, 
 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định về việc thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của 
tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là văn phòng 
đại diện).  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng đối với văn phòng đại diện của các tổ chức nước 
ngoài bao gồm các tổ chức xúc tiến thương mại và các tổ chức khác tiến hành các 
hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ 
chức xúc tiến thương mại nước ngoài).  

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài theo Nghị định này bao gồm các tổ 
chức thuộc Chính phủ hoặc phi Chính phủ, các hiệp hội, hội… được thành lập theo 
quy định của nước nơi tổ chức đặt trụ sở, thực hiện các hoạt động liên quan đến 
xúc tiến thương mại tại Việt Nam nhằm: thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương 
mại từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại; hỗ trợ các doanh nghiệp của nước 
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ngoài thâm nhập và hoạt động tại thị trường Việt Nam; nghiên cứu và cung cấp các 
thông tin kinh tế, thương mại, thị trường cho các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài; 
thúc đẩy các hoạt động ngoại thương/thương mại qua biên giới với Việt Nam; các 
hoạt động nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp nước ngoài và các 
doanh nghiệp tại Việt Nam.  

2. Nghị định này không áp dụng đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam của 
thương nhân nước ngoài, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, tổ chức hợp tác, 
nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài khác được quy định 
tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Điều 3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của văn phòng đại diện  

1. Bộ Công thương giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hoạt 
động của văn phòng đại diện cụ thể như sau: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo, trình cơ quan có 
thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp 
luật về văn phòng đại diện; 

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 
thu hồi giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện;  

c) Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý của các Sở Công thương đối với hoạt 
động của văn phòng đại diện trên phạm vi cả nước; 

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương liên quan thanh 
tra, kiểm tra văn phòng đại diện khi thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của các Bộ, 
ngành, địa phương; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương xây dựng cơ sở 
dữ liệu về văn phòng đại diện trên phạm vi toàn quốc; 

e) Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của văn phòng đại diện theo thẩm quyền. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn của mình có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với Bộ Công thương thực 
hiện việc quản lý nhà nước đối với việc thành lập và hoạt động của văn phòng đại 
diện trong lĩnh vực được phân công. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình chỉ đạo Sở Công thương thực hiện việc quản lý, 
theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các hoạt động của 
các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi địa 
phương theo quy định của pháp luật. 

 
Chương II 

THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
 

Điều 4. Thành lập văn phòng đại diện  
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1. Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tiến hành các hoạt động liên quan 
đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam phải thành lập Văn phòng đại diện theo quy 
định tại Nghị định này. 

2. Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được thành lập không quá một (01) 
Văn phòng đại diện của mình trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

3. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài. Không được thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Văn phòng 
đại diện. 

4. Việc thành lập Văn phòng đại diện phải được đăng ký với cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định này (sau đây gọi tắt là cơ quan 
cấp giấy phép). 

Điều 5. Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện 

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được xét cấp giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài. 

2. Có điều lệ, tôn chỉ mục đích hoạt động của Văn phòng đại diện phù hợp với 
luật pháp Việt Nam. 

Điều 6. Tổ chức của Văn phòng đại diện 

1. Cơ cấu tổ chức và người đứng đầu Văn phòng đại diện do tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài tự xác định và phải được đăng ký với cơ quan cấp giấy phép. 

2. Việc tuyển dụng và bổ nhiệm người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại 
diện phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết của Việt 
Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Điều 7. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện 

1. Văn phòng đại diện được thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến 
thương mại bao gồm: 

a) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc; 

b) Thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại 
từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại; hỗ trợ các doanh nghiệp của nước ngoài 
tiếp cận và hoạt động tại thị trường Việt Nam; nghiên cứu và cung cấp các thông 
tin kinh tế; thương mại, thị trường cho các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài; thúc 
đẩy các hoạt động ngoại thương/thương mại qua biên giới với Việt Nam; các hoạt 
động nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh 
nghiệp tại Việt Nam; 

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện hoạt động xúc 
tiến thương mại của Việt Nam để thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến 
thương mại; 

d) Các hoạt động xúc tiến thương mại khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động nhằm mục đích 
sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam. 

Điều 8. Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện 

1. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia 
hạn Giấy phép thành lập, Văn phòng đại diện phải đăng báo viết hoặc báo điện tử 
được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện; 

b) Tên, địa chỉ trụ sở của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài; 

c) Người đứng đầu Văn phòng đại diện; 

d) Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, cơ quan 
cấp giấy phép; 

đ) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện. 

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Văn phòng đại diện phải 
chính thức hoạt động và thông báo cho cơ quan cấp giấy phép, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Sở Công thương nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện về việc mở cửa hoạt 
động tại trụ sở đã đăng ký. 

Điều 9. Mở tài khoản 

1. Văn phòng đại diện được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài 
khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép 
hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn 
phòng đại diện. 

2. Việc mở, sử dụng và đóng tài khoản của Văn phòng đại diện thực hiện theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 10. Báo cáo hoạt động 

1. Định kỳ hàng năm, trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 01 năm kế tiếp, 
Văn phòng đại diện phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của 
mình tới cơ quan cấp giấy phép. 

2. Văn phòng đại diện phải thực hiện chế độ báo cáo tài chính, chế độ báo cáo 
thống kê theo các quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam, Văn 
phòng đại diện có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề 
có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ của Văn phòng đại diện và người đứng đầu Văn 
phòng đại diện 

Văn phòng đại diện, người đứng đầu Văn phòng đại diện thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ theo các quy định sau: 
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1. Hoạt động theo đúng nội dung, phạm vi hoạt động đã quy định trong Giấy 
phép thành lập Văn phòng đại diện. 

2. Được thuê trụ sở và tuyển dụng người làm việc tại Văn phòng đại diện theo 
quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

3. Đăng ký và sử dụng con dấu của Văn phòng đại diện theo quy định hiện 
hành của pháp luật Việt Nam. 

4. Văn phòng đại diện không được thực hiện chức năng làm đại diện cho tổ chức 
xúc tiến thương mại khác, không được cho thuê lại trụ sở Văn phòng đại diện. 

5. Người đứng đầu Văn phòng đại diện không được kiêm nhiệm người đứng 
đầu Văn phòng đại diện của thương nhân, tổ chức nước ngoài khác tại Việt Nam. 

6. Người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện phải có giấy phép lao 
động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 12. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện 

1. Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: 

a) Theo đề nghị của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và được cơ quan 
cấp giấy phép chấp thuận; 

b) Khi tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp 
luật của nước nơi tổ chức xúc tiến thương mại đó thành lập; 

c) Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà tổ 
chức xúc tiến thương mại nước ngoài không đề nghị gia hạn; 

d) Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà 
không được cơ quan cấp giấy phép chấp thuận gia hạn; 

đ) Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định tại khoản 2 
Điều 23 của Nghị định này. 

2. Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của 
Văn phòng đại diện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này, tổ 
chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt 
động đến cơ quan cấp giấy phép, các chủ nợ, người lao động trong Văn phòng đại 
diện, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thông báo này phải nêu 
rõ thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, phải niêm yết 
công khai tại trụ sở của Văn phòng đại diện và đăng báo viết hoặc báo điện tử 
được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định không gia hạn Giấy phép 
thành lập Văn phòng đại diện hoặc ngày quyết định thu hồi Giấy phép theo quy 
định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này, cơ quan cấp giấy phép phải công bố trên 
báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp 
về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện và nêu rõ thời điểm chấm dứt 
hoạt động của Văn phòng đại diện. 


